
1 Nguyễn Mạnh Hùng 03/04/2004 1214358816 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1880

2 Phạm Hoàng Trúc Lam 04/10/2004 1214407531 5/3 Trường Tiểu Học Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1880

3 Nguyễn Thành Trung 04/11/2004 1209290007 5 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1860

4 Phan Bách Việt 20/08/2004 1210492999 5/2 Trường Tiểu học Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1790

5 Nguyễn Bình Hải Dương 27/06/2004 1209610232 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1790

6 Nguyễn Tấn Hải 04/03/2004 1208018024 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1770

7 Nguyễn Hữu Trí 24/08/2004 1214385929 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1770

8 Nguyễn Viết Đồng Tiến 16/10/2004 98118282 5/5 Trường Tiểu Học Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1760

9 Nguyễn Phú Bình 11/11/2004 1210526757 5D Trường Trung -Tiểu học Việt Anh Thành phố Thủ Dầu Một 1740

10 Nguyễn Cao Minh Vy 14/12/2004 114125747 5 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1740

11 Phạm Trần Mai Chi 20/06/2004 116683350 5 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1710

12 Nguyễn Thị Hồng Linh 17/11/2004 1214392653 5/1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một 1710

13 Trần Minh Huy 15/09/2004 1214373604 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1700

14 Vày Thượng Gia Lạc 28/09/2005 1210362960 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1690

15 Trần Hà Minh Đức 25/03/2004 1213624828 5 Trường Tiểu học Ngô Thời Nhiệm Thành phố Thủ Dầu Một 1640

16 Châu Ngọc Thịnh 19/01/2004 107371568 5/4 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 1640

17 Trần Phương Linh 11/02/2004 1214818556 5/2 Trường Tiểu Học Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1630

18 Trần Bá Phúc 09/07/2004 1212753419 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1630

19 Đoàn Nguyễn Tường Vân 06/05/2004 1214364840 5 Trường Tiểu học Ngô Thời Nhiệm Thành phố Thủ Dầu Một 1590

20 Nguyễn Nhật Minh 12/02/2006 1209722826 3/5 Trường Tiểu học Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1570

21 Nguyễn Phúc Thanh 19/12/2004 1211914214 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1550

22 Nguyễn Trúc Nhã 07/01/2004 1211466516 5/2 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1530

23 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10/01/2004 115434842 5/2 Trường Tiểu học Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1520

24 Đỗ Nguyễn Hoàng Thư 30/09/2004 116692106 5 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1510
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25 Cao Yến Nhung 23/01/2004 1210472957 5/1 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 1480

26 Nguyễn Đình Khôi 22/02/2004 1210085743 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1470

27 Phạm Ngọc Minh 05/11/2004 1209474002 5/4 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một 1460

28 Võ Ngọc Như Thảo 26/09/2004 1209754441 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1460

29 Nguyễn Thanh Tâm 27/08/2004 1211112599 5/1 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 1450

30 Trần Nguyễn Mai Uyên 14/11/2004 1211670188 5/1 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1450

31 Trần Ngọc Gia Tường 17/06/2004 1208577709 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1440

32 Đào Đại Vũ 22/9/2004 1212246357 5/2 Trường Tiểu Học Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một 1440

33 Quách Trung Dũng 23/11/2004 1209934108 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1420

34 Nguyễn Lê Lâm Thanh 01/01/2004 1209592908 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1420

35 Hứa Võ Nhật Huy 01/01/2004 1214362714 5/5 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1390

36 Trần Tuyết Anh 14/11/2004 1214391032 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1390

37 Trịnh Thiên Kim 26/08/2004 1209805397 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1390

38 Nguyễn Tấn Đạt 10/05/2004 1209597516 5/5 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1370

39 Đặng Thảo Giang 10/03/2004 1214130653 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1360

40 Trần Ngọc Như Ý 24/10/2004 1212570292 5/3 Trường Tiểu học Phú Hòa 1 Thành phố Thủ Dầu Một 1350

41 Lương Thị Hà Thương 25/06/2004 1214920103 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1340

42 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 19/01/2004 1214840738 5/5 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1300

43 Lý Minh Tuấn 19/10/2004 104278038 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1300

44 Nguyễn Hoàng Minh 06/03/2004 1214282978 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1250

45 Võ Triết An 17/03/2004 1214226754 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1250

46 Phạm Thanh Long 11/02/2004 1209972781 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1240

47 Lê Như Uyên 02/03/2005 1212135140 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 1240

48 Vũ Quang Huy 26/01/2004 1211523774 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1230

49 Trần Ngọc Thảo Vy 01/01/2004 1200714051 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1220

50 Nguyễn Quốc Thái 14/05/2004 1213194297 5/1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thành phố Thủ Dầu Một 1200

51 Nguyễn Thị Kiều Loan 27/07/2004 1214021083 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1190

52 Thân Ngọc Minh Thư 18/06/2004 1214388918 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1180

53 Nguyễn Dương Phương Nghi 24/05/2004 1210758864 5/1 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 1160
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54 Nguyễn Long Khương 01/09/2004 1210352793 5/5 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1150

55 Triệu Hoàng Bảo Nguyên 18/09/2004 1212335715 5/3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một 1150

56 Nguyễn Ngọc Minh Châu 29/05/2004 1214068718 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1140

57 Trần Ngọc Đăng Khanh 23/03/2004 1209624400 5/3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1140

58 Lê Thị Thanh Ngân 27/01/2004 1208755584 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1090

59 Nguyễn Đinh Trúc Quỳnh 22/09/2004 1200476354 5/1 Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Thành phố Thủ Dầu Một 1090

60 Lê Thị Thảo Như 07/11/2004 1209862759 5/1 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Thủ Dầu Một 1070

61 Mai Trần Như Ý 28/11/2004 1210125855 5/4 Trường Tiểu học Nguyễn Du Thành phố Thủ Dầu Một 1030

62 Lai Hoàng Lam 28/05/2004 1213360339 5/2 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một 1020

63 Nguyễn Tuyết Nhi 17/07/2004 1209459407 5/1 Trường Tiểu học Phú hòa 2 Thành phố Thủ Dầu Một 970

64 Lê Phạm Diễm Trang 08/10/2004 1210401430 5/3 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 960

65 Lê Thúy Hiền 24/11/2004 1214196444 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 950

66 Đỗ Tiến Đặng 25/01/2004 1211355639 5/2 Trường Tiểu học Định Hòa Thành phố Thủ Dầu Một 870

67 Nguyễn Huỳnh Gia Trang 22/04/2004 1212208320 5/3 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Thủ Dầu Một 850

68 Nguyễn Đức Anh Dương 09/10/2004 1210327154 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Thủ Dầu Một 830

69 Trần Lê Trang My 17/12/2004 1213204914 5/1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thành phố Thủ Dầu Một 800

70 Phạm Thị Khánh Trâm 18/01/2004 1213743946 5/1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một 770

71 Nguyễn Lê Anh Thư 20/07/2004 1212529338 5/5 Trường Tiểu học Phú hòa 2 Thành phố Thủ Dầu Một 730

72 Phan Anh Vũ 21/08/2004 1212279284 5/1 Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Thành phố Thủ Dầu Một 670

73 Đàm Nam Khánh 17/12/2004 1212112785 5/3 Trường Tiểu học Phú Hòa 1 Thành phố Thủ Dầu Một 650

74 Đào Hải Linh 07/11/2004 1210677608 5.5 Trường Tiểu học Chánh Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 620

75 Trần Thị Thanh Phương 11/08/2004 1212918098 5/1 Trường Tiểu học Phú Hòa 3 Thành phố Thủ Dầu Một 480

Người lập TRƯỞNG PHÒNG

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Tổng cộng danh sách K5, có 75 học sinh.

Trang 3



1 Hà Vân Thanh 21/10/2000 1212537001 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1820

2 Trương Lê Quỳnh Hương 26/06/2000 104793449 9A2 Trường THCS Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 1820

3 Trần Hoàng Duy 10/06/2000 1212363353 9A11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1770

4 Bùi Lê Mai Anh 26/06/2000 87845864 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1750

5 Võ Thanh Châu 24/04/2000 88214605 9A10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1740

6 Nguyễn Yến Phụng 30/01/2000 1211933953 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1740

7 Lê Hồng Thụy 19/03/2000 104484653 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1720

8 Trần Nguyễn Bảo Khang 20/01/2000 1211399203 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1720

9 Dương Ngọc Minh 19/10/2000 1209452866 9  Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1710

10 Nguyễn Đức Toàn 22/01/2000 1210972823 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1710

11 Nguyễn Đinh Vương Dũng 24/11/2000 1211220636 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1700

12 Châu Ánh Dương 05/04/2000 1213566838 9A2 Trường THCS Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 1700

13 Trần Duy Khang 31/08/2000 1212329698 9A8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1700

14 Nguyễn Phi Thìn 09/07/2000 1210257138 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1700

15 Trần Khả Ái 21/10/2000 112882223 9A2 Trường THCS Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 1690

16 Lưu Minh Long 09/04/2000 1210411842 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1670

17 Võ Thanh Thùy Dương 25/05/2000 1213307509 9A6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một 1650

18 Lê Minh Tiến 14/08/2000 1202502145 9A11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1650

19 Trần Thanh An 25/05/2000 1211109352 9.8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1640

20 Nguyễn Anh Minh 12/10/2000 72939583 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1640

21 Trương Minh Long 08/08/2000 116767561 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1640

22 Võ Minh Thiên Kiệt 14/ 10/ 2000 87109831 9A8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1630

23 Nguyễn Thành Nhân 02/12/2000 1209854499 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1620

24 Hoàng Thị Yến Nhi 08/01/2000 104942860 9A10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1620
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25 Nguyễn Hữu Đông Thành 09/12/2000 1210365112 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1620

26 Nguyễn Quốc Bảo 15/10/2000 1210674953 9.7 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1600

27 Trần Ngọc Đan Thảo 22/05/2000 69028972 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1600

28 Nguyễn Thành Nhân 10/03/2000 88147453 9A10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1590

29 Nguyễn Phước Phương Uyên 23/07/2000 1209858549 9.1 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1590

30 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 18/02/2000 116753322 9A9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1580

31 Vũ Hà Phương 01/02/2000 74547557 9.1 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1580

32 Nguyễn Phương Nam 25/07/2000 1212608943 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1570

33 Văn Nguyễn Quỳnh Như 09/12/2000 1211655939 9A6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một 1560

34 Lê Tuệ Mỹ 19/10/2000 1209571992 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1530

35 Nguyễn Thị Ngọc Mai 30/03/2000 1214738052 9A4 Trường THCS Hòa Phú Thành phố Thủ Dầu Một 1530

36 Nguyễn Lê Hoàng Long 05/02/2000 1210771385  9/7 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Thành phố Thủ Dầu Một 1520

37 Trương Mỹ Duyên 29/03/2000 1203716570 9A6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một 1510

38 Nguyễn Thanh Trúc 06/06/2000 1211043683 9A1 Trường THCS Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1510

39 Nguyễn Minh Thành 28/04/2000 70452191 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1500

40 Phạm Nguyễn Mỹ Nhã 07/07/2000 1211406139 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1500

41 Đỗ Nguyễn Hoàng Minh 05/11/2000 1209452906 9.1 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1500

42 Bùi Nguyễn Minh Anh 06/03/2000 1212604571 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1490

43 Hồ Nguyễn Trung Phong 29/05/2000 1205211844 9.1 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thành phố Thủ Dầu Một 1480

44 Nguyễn An Bình 22/10/2000 92499748 9A1 Trường THCS Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1480

45 Trần Vương Minh Quân 03/04/2000 1209930513 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1480

46 Lê Ngọc Quỳnh Giang 14/10/2000 1213129384 9.8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Thành phố Thủ Dầu Một 1470

47 Lý Hồng Mai Thy 02/01/2000 87468041 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1460

48 Trần Huỳnh An 20/10/2000 1212066290 9.4 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1450

49 Bùi Việt Hà 01/08/2000 1209558004 9A10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1440

50 Lý Nguyễn Lâm Huy 28/05/2000 1212376072 9A4 Trường THCS Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một 1440

51 Nguyễn Phước Sang 09/12/2000 1211599911 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1440

52 Đỗ Mai Đức Anh 20/04/2000 1212149918 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1430

53 Nguyễn Lê Trúc Lam 18/01/2000 1213367185 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1430

Trang 5
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54 Lý Phúc Thanh Ngân 19/12/2000 1211700782 9A1 Trường THCS Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1430

55 Hồ Trần Quỳnh Ngân 31/03/2000 1211654606 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1430

56 Nguyễn Minh Tân 07/02/2000 1212151483 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1410

57 Nguyễn Trúc Ngân 10/03/2000 1209948935 9.8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1400

58 Nguyễn Huỳnh Thiên Nga 07/10/2000 1212466473 9A8 Trường THCS Phú Cường Thành phố Thủ Dầu Một 1400

59 Đồng Nhất Thanh 25/07/2000 1214220023 9.8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1400

60 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm 03/01/2000 1211744745 9.8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1390

61 Nguyễn Quang Vinh 15/08/2000 1209193764 9A3 Trường THCS Trần Bình Trọng Thành phố Thủ Dầu Một 1390

62 Nguyễn Thanh Dũng 10/12/2000 1209966447 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1380

63 Phạm Ngọc Thành Phú 02/08/2000 1212155161 9A1 Trường THCS Chánh Nghĩa Thành phố Thủ Dầu Một 1380

64 Lê Hồng Quang 28/03/2000 1212595284 9.8 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1380

65 Nguyễn Như Cát Tường 22/04/2000 1212610208 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1380

66 Trương Thị Tuyết Nga 06/10/2000 1210270229 9A6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một 1370

67 Phùng Minh Ngọc 03/09/2000 1210438049 9.6 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Thành phố Thủ Dầu Một 1370

68 Nguyễn Nghi Văn 02/11/2000 1211949539 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1370

69 Lý Ngọc Thảo Tiên 04/06/2000 1209477554 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1360

70 Ngô Lê Hồng Ngọc 27/03/2000 89724554 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1350

71 Trần Huỳnh Uyển Nhi 14/05/2000 1212605072 9.3 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1350

72 Trần Lê Tường Vy 26/08/2000 1212604397 9.11 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1350

73 Đinh Trần Khánh Linh 28/02/2000 1212140895 9/8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Thành phố Thủ Dầu Một 1340

74 Nguyễn Hùynh Anh 28/08/2000 1209823494 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1340

75 Hồ Công Hùng 14/07/2000 1210360497 9.2 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1340

76 Đặng Ngọc Dương 05/12/2000 90433712 9.9 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1330

77 Võ Nguyễn Mai Phương 07/12/2000 1210150046 9.1 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1330

78 Nguyễn Hương Bảo Trà 18/01/2000 1212958453 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1330

79 Ngô Nguyễn Thanh Sang 05/03/2000 1209839945 9.4 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1310

80 Hoàng Thị Huyền Linh 03/01/2000 1211397162 9.10 Trường THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một 1300

Tổng cộng danh sách K9, có 80 học sinh.
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Người lập TRƯỞNG PHÒNG

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Trang 7


